
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân

Söë 30 thaáng 5/2023
56

1. Đặt vấn đề
Việt Nam đang trong quá trình đổi mới giáo dục

căn bản và toàn diện. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ
mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp,
hình thức giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng
phát triển năng lực và phẩm chất của người học
(Nghị quyết số 29-NQ/TW). Trong đó giáo dục đại
học chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn
nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao
và gắn với nhu cầu thị trường lao động. Với xu
hướng quốc tế hóa hiện nay, nguồn nhân lực cần
phải có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế
và đặc biệt phải có năng lực tự học suốt đời. Để đổi
mới nội dung đào tạo và phương pháp giảng dạy,
cần có một yếu tố quan trọng đó là nguồn học liệu
chất lượng. Một số khảo sát đã chỉ ra rằng các đại
học Việt Nam chưa đáp ứng tốt nhu cầu về học liệu
của giảng viên, sinh viên và nhà nghiên cứu [2].

Mặt khác, cũng có những nghiên cứu chỉ ra hiện
nay sinh viên sử dụng công nghệ thông tin để tiếp
cận tài liệu học tập khá nhiều. 86,5% sinh viên sử
dụng internet trong thời gian rảnh rỗi, việc lựa chọn

địa điểm học ở nhà cao hơn thư viện. Mục đích sử
dụng tài liệu phục vụ cho học tập cao nhất với
88,8%[8]. Có 93% sinh viên rất thường xuyên và
thường xuyên sử dụng nguồn tài liệu trên Internet,
họ sẵn sàng dành một quỹ thời gian tương đối nhiều
cho hoạt động này [6].

Hiện nay, tại Việt Nam đã có nhiều trang web có
hỗ trợ chia sẻ các tài nguyên thông tin dữ liệu về
nhiều lĩnh vực và có số lượng người truy cập khổng
lồ như: tailieu.vn, ebook.edu.vn, 123.doc.org,
vndoc.com, sachgiai.com, tuyensinh247, violet.vn...
Đây là những website chia sẻ nguồn tài liệu số rất
phong phú và đa dạng bao gồm các loại tài liệu tham
khảo, luận văn, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, Khóa học
online, mẫu văn bản, bài tập và một số đề thi... Sinh
viên có thể tải tài liệu lên hệ thống, chia sẻ, đánh giá
các loại tài liệu trên trang web đó. Tuy nhiên để có
thể lấy về toàn bộ tài liệu mong muốn trên những
trang web đó thì cần phải mất một khoản phí tùy tài
liệu. Mặt khác khác những tài liệu đó chưa hoàn toàn
đảm bảo tính tin cậy, độ chính xác vì khâu kiểm định
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chất lượng và bản quyền còn chưa được kiểm soát
một cách chặt chẽ [4]. Chính vì vậy, việc các trường
đại học tiến hành số hóa các tài liệu là rất quan trọng.
Nhà trường sẽ giúp sinh viên có thể tiếp cận những
tài liệu học tập đã được chọn lọc và đánh giá một
cách dễ dàng hơn, từ đó nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực được đào tạo hiện nay.

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích tài liệu.
Phân tích tài liệu là xem xét các thông tin có sẵn
trong các tài liệu để rút ra những thông tin cần thiết
nhằm đáp ứng cho mục tiêu nghiên cứu của một đề
tài nhất định. Những nguồn tài liệu được sử dụng
trong bài viết bao gồm: các nghiên cứu có liên quan
tới vấn đề sử dụng tài liệu trong học tập của sinh
viên; các nghiên cứu chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng
tới việc tự học hoặc sử dụng tài liệu học tập của sinh
viên, những nghiên cứu liên quan đến tài nguyên
giáo dục mở... Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu liên
quan, tác giả tiến hành tổng quan các nghiên cứu và
phân tích những lợi ích trong việc các trường Đại học
số hóa tài liệu cho sinh viên..

2. Lợi ích của việc số hóa tài liệu học tập tại các
trường Đại học

Liên hợp quốc đã đưa ra 17 mục tiêu phát triển
bền vững trong chương trình nghị sự 2016-2030,
một trong những mục tiêu quan trọng đó là đảm
bảo giáo dục công bằng và chất lượng toàn diện,
thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người
[9]. Tổ chức này cho rằng giáo dục là chìa khóa để
xây dựng hòa bình, phát triển kinh tế. Chính vì vậy,
trong điều kiện hiện nay, họ cho rằng tài nguyên
giáo dục mở (TNGDM) - Open Educational Resources
(OER) cung cấp cơ hội mang tính chiến lược cho việc
nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện để đối
thoại chính sách, chia sẻ tri thức và xây dựng năng
lực cho mỗi cá nhân [9]. Tuy không đồng nhất với
TNGDM với tài nguyên số (digital resoures), nhưng
với đặc tính dễ dàng chia sẻ và dễ dàng truy cập của
tài nguyên số thì TGNDM được khuyến khích xuất
bản dưới dạng số để phát huy lợi ích tối đa: sử dụng
bất kỳ ở đâu và bất kỳ lúc nào [2].

Với những đặc trưng và ưu điểm của mình, việc
số hóa tài liệu học tập tại các trường Đại học có
những lợi ích cơ bản sau: 

Mở ra cơ hội học tập cho tất cả mọi người

Số hóa tài liệu học tập tạo ra cơ hội để tất cả sinh
viên và giảng viên tiếp cận đến nguồn học liệu chất
lượng cao. Thông qua đó tạo ra sự bình đẳng trong
tiếp cận tri thức và giáo dục. 

Không chỉ tiếp cận những nguồn tài liệu trong
nước, số hóa tài liệu còn giúp sinh viên tiếp cận
được cả những nguồn tài liệu quốc tế. Điển hình là
nguồn học liệu mở của Học viện Công nghệ
Massachusetts - MIT Open Course Ware bao gồm hơn
2000 khóa học miễn phí do Massachusetts Institute
of Technology tài trợ. Coursera là một trong những
trang học liệu mở nổi tiếng và uy tín hiện nay được
thành lập vào năm 2012 bởi hai giáo sư đại học
Stanford, cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí
từ các trường đại học hàng đầu như Stanford,
Universities of Michigan, Pennsylvania, với hơn 3.900
khóa học cho hơn 180 chuyên ngành, hơn 45 triệu số
lượng học viên tham gia. Ngoài ra còn có rất nhiều
trang học liệu mở cung cấp các nền tảng học trực
tuyến chất lượng cao như EdX được sáng lập bởi Dai
hoc Harvard và Viện công nghệ Massachusetts vào
năm 2012, Udemy và, FutureLearn được sáng lập
năm 2010 và 2013 [4]. 

Tăng cường chất lượng đào tạo và nghiên cứu của
ctrường đại học

Chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các trường
đại học sẽ được nâng cao khi có nhiều nguồn thông
tin chất lượng miễn phí và dễ truy cập. Số hóa tài liệu
học tập thúc đẩy các trường đại học mạnh dạn đổi
mới nội dung chương trình đào tạo và phương pháp
giảng dạy. 

Khi những tài liệu giảng dạy được tiếp cận rộng
rãi, giữa các trường Đại học cũng có thể liên kết với
nhau một các dễ dàng, chia sẻ về mặt học liệu. Trong
quá chia sẻ này, các nhà nghiên cứu có thể trao đổi,
giao lưu với nhau. Từ đó nâng cao được trình độ
chuyên môn về giảng dạy và nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, với sự dễ tiếp cận, một tài liệu như
giáo trình, bài giảng hay sách tham khảo luôn được
tái sử dụng và được phép sửa đổi kịp thời cho phù
hợp với sự phát triển của khoa học và công nghệ
cũng như sự thay đổi của kinh tế xã hội.

Giảm giá thành phát triển học liệu của các trường
đại học

Về tổng thể số hóa tài liệu học tập sẽ giảm giá
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thành xây dựng và phát triển học liệu của các trường
đại học và tăng tính hiệu quả trong sử dụng kinh phí
đầu tư. Nếu các trường đại học cùng hợp tác xây
dựng số hóa tài liệu học tập thì mỗi một trường đại
học chỉ phải đầu tư cho một phần học liệu của mình,
họ sẽ chia sẻ và sử dụng chung các phần học liệu của
các trường đại học khác. 

Ví dụ như trong hệ thống Đại học Quốc gia, các
trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học
Khoa học Tự nhiên, Đại học Ngoại ngữ đều có thể
tiếp cận nguồn học liệu chung với nhau.

Cung cấp nguồn học liệu có chất lượng
Tài liệu học tập là công cụ quan trọng phục vụ

quá trình học tập, nghiên cứu, là nguồn tri thức đa
dạng, phong phú giúp sinh viên và nhà nghiên cứu
tìm hiểu sâu, mở rộng tri thức làm tăng vốn hiểu biết
cho bản thân. Việc sử dụng tài liệu giữ ví trí đáng kể
trong việc nắm vững kiến thức và phát huy tính tích
cực, chủ động, sáng tạo của người học.

Tài liệu học tập là cơ sở chứng minh luận điểm,
quan điểm khoa học, luôn có tính kế thừa và phát
triển. Vì vậy, tài liệu học tập góp phần quan trọng
vào việc ngăn chặn tình trạng sao chép kết quả
nghiên cứu của nhau, giúp người làm công tác
nghiên cứu có được cái nhìn toàn diện về vấn đề
nghiên cứu. Mặt khác, tài liệu học tâp còn là nguồn
để kiểm chứng lại các trích dẫn khoa học. 

Vì vậy, việc các trường đại học tiến hành số hóa
các tài liệu có vai trò rất lớn để hỗ trợ sinh viên tiếp
cận được những nguồn tài liệu chất lượng. Những tài
liệu được số hóa là những tài liệu học tập đã được
chọn lọc, được kiểm soát và đánh giá bởi cộng đồng
và chuyên gia. Khi thực hiện việc xuất bản mở, tác giả
sẽ nhận được những phải hồi, đánh giá của cồng
đồng các chuyên gia, những phản biện này sẽ giúp
nâng cao chất lượng của tài liệu đó. 

Thúc đẩy sự minh bạch trong học thuật
Các kết quả nghiên cứu (đề tài, luận văn, luận

án...), các bài giảng, giáo trình hay tài liệu tham khảo
được công khai, được cộng đồng sử dụng và đánh
giá và ghi nhận. Cơ sở dữ liệu của tài nguyên giáo
dục mở sẽ sử dụng làm công cụ phòng chống đạo
văn trong các trường đại học. 

Khi sinh viên tiếp cận những nguồn tài liệu đã
được số hóa, cũng sẽ hạn chế được sự gian lận trong
kết quả nghiên cứu. Vì tất cả những sự sao chép đều

dễ dàng bị phát hiện. Chính vì vậy, sinh viên sẽ có
thái độ nghiêm túc, và trách nhiệm khi học tập, hoặc
nghiên cứu khoa học.

Tạo nền tảng cơ sở phát triển bền vững và tự chủ
cho các trường đại học

Số hóa tài liệu học tập tạo nền tảng vững chắc
cho phát triển bền vững của các trường đại học Việt
Nam. Sử dụng công nghệ mở và cung cấp các dịch
vụ trên nền tảng mở là xu hướng chủ đạo của các
trường đại học trên thế giới. Trong xu thế tự chủ của
các trường đại học, hợp tác cùng phát triển để giảm
giá thành đầu tư và mang lại hiệu tốt nhất sẽ là lựa
chọn của các trường đại học

3. Một số thách thức trong việc ứng dụng số
hóa tài liệu học tập tại các trường đại học Việt Nam
hiện nay

Việc ứng dụng số hóa trong tiếp cận tài liệu học
tập tại các trường đại học hiện nay đã được các nhà
nghiên cứu chỉ ra có rất nhiều lợi ích đối với cả sinh
viên lẫn giảng viên. Tuy nhiên, hoạt động này cần
đầu tư nhiều trí tuệ, công sức và tiền của. Do đó,
trong quá trình ứng dụng các trường Đại học còn
gặp nhiều thách thức.

Thứ nhất: Việc ứng dụng số hóa tại các trường Đại
học yêu cầu về nguồn nhân lực phụ trách. Hiện tại
nhiều trường Đại học sử dụng phần mềm mã nguồn
mở như Greenstone, Dspace để tổ chức quản lý và
khai thác tài liệu số hoá. Để sử dụng hiệu quả các
công cụ này chúng ta phải có cán bộ am hiểu
Greenstone, Dspace để nâng cấp mỗi khi có phiên
bản mới hay viết thêm các ứng dụng cho
Greenstone, Dspace để khai thác hiệu quả hơn. Vì
nếu xây dựng mà không có khả năng duy trì và cập
nhật mới nội dung số cũng như cập nhật công nghệ
quản lý số thì sẽ không thu hút người sử dụng do
nguồn tài liệu không mới. Hay sẽ dẫn đến không thể
tích hợp công nghệ mới hoặc là quản lý khai thác
không hiệu quả sẽ gây lãng phí. 

Thứ hai: Chi phí đầu tư để số hóa tài liệu học tập
cũng là một thách thức với các trường Đại học. Việc
số hóa tài liệu đào tạo trong đào tạo trực tuyến có
nghĩa là chuyển tài liệu từ dạng giấy thành dạng số
mà các thiết bị điện tử dễ dàng đọc và nhận biết
được. Muốn đảm bảo được việc số hóa yêu cầu cần
phải có các thiết bị hỗ trợ cũng như hệ thống cơ sở
công nghệ hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn. Số hóa bất
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cứ tài liệu nào để đưa vào sử dụng cũng cần nhiều
thời gian qua các bước khác nhau: Scan tài liệu, xử lý
dữ liệu số, lập biên mục, sao lưu đánh dấu chỉ mục,
kiểm soát chất lượng (ảnh, biên mục...), đưa lên trang
web và kiểm tra chất lượng đường liên kết. 

Thứ ba: Bản quyền về tài liệu học tập và vấn đề số
hoá cũng đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu
trên các diễn đàn thư viện trong nước và trên thế
giới. Mất một thời gian khá dài qua học tập kinh
nghiệm các nước, Việt Nam tham gia các hiệp ước về
sở hữu trí tuệ, sự lên tiếng của các nhà sáng tác và thị
trường công nhận vấn đề thưởng thức âm nhạc giải
trí đem lại lợi nhuận thì phải trả tiền cho tác giả sáng
tạo ra tác phẩm. Hiện tại, mặc dù chính quyền cũng
đang cố gắng quản lý chặt chẽ vấn đề bản quyền
nhưng vẫn tồn tại tình trạng sao chép và mua bán
băng đĩa âm nhạc lậu. Vì vậy, đề cập đến vấn đề bản
quyền trong lĩnh vực tài liệu học tập cũng là nan giải
trong giai đoạn hiện nay.

4. Một số giải pháp ứng dụng số hóa trong tiếp
cận tài liệu học tập tại các trường Đại học

Trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu, kết hợp với
thực tiễn triển khai số hóa tài liệu học tập, nhóm tác
giả đưa ra một số giải pháp về việc ứng dụng số hóa
trong tiếp cận tài liệu học tập tại các trường Đại học
Việt Nam.

Thứ nhất, cần xây dựng một chính sách quốc gia
về số hóa các tài liệu học tập. Hiện nay chúng ta chưa
có một văn bản có tính pháp lý nào về số hóa các tài
liệu học tập. Do vậy việc cần làm ngay là xây dựng
văn bản pháp lý về số hóa các tài liệu học tập, đó sẽ
là căn cứ để các trường đại học và cá nhân cùng
tham gia phát triển. Việc xây dựng chính sách có thể
do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học
và Công nghệ thực hiện trên cơ sở tham khảo kinh
nghiệm của các chuyên gia quốc tế.

Thứ hai, thực hiện chiến dịch quảng bá rộng rãi
trong cộng đồng về số hóa các tài liệu học tập. Mục
tiêu là giúp các bên có liên quan như các nhà làm
chính sách, lãnh đạo các trường đại học, lãnh đạo các
thư viện, các giảng viên, nhà nghiên cứu, và sinh viên
hiểu rõ hơn về số hóa các tài liệu học tập. Đồng thời
kêu gọi sự tham gia tích cực của các trường đại học
và các doanh nghiệp trong việc cung cấp nội dung
và phát triển công nghệ.

Thứ ba, Tạo lập một hệ sinh thái số hóa các tài liệu
học tập và tài nguyên giáo dục mở cho các đại học
Việt Nam bao gồm: cộng đồng phát triển và sử dụng,
nguồn học liệu/nội dung mở, các dịch vụ và sản
phẩm, và các nhà/kênh phân phối thông tin. Hệ sinh
thái này là sự cộng sinh giữa các bên cung cấp nội
dung (các trường đại học, giảng viên), bên cung cấp
giải pháp công nghệ (các công ty công nghệ kinh
doanh công nghệ mở) và người sử dụng. Cần tạo lập
môi trường hợp tác giữa cùng có lợi giữa các bên,
tránh sự xung đột lợi ích giữa các bên tham gia đóng
góp nội dung. Cần có chính sách dung hòa lợi ích
của các tài liệu được số hóa và truy cập mở, đặc biệt
là lợi ích của các nhà xuất bản. 

Thứ tư, các trường đại học cần chủ động tạo ra
những tài liệu số hóa của nhà trường đồng thời tích
cực sử dụng tài nguyên bên ngoài. Thực tế cho thấy
rằng khi các cơ sở giáo dục đại học có các khoá
học/tài liệu có chất lượng được số hóa và đăng tải
trực tuyến, họ có thể thu hút sinh viên mới, mở rộng
thương hiệu, danh tiếng và nâng cao vai trò dịch vụ
công của mình. Các cơ sở giáo dục cần có các chiến
lược và chính sách khuyến khích phát triển và sử
dụng tài liệu số. Bên cạnh đó, các trường cần đảm
bảo cơ sở hạ tầng cần thiết để giảng viên và sinh viên
khai thác các tài liệu này một cách thuận lợi. 

Thứ năm, giảng viên cần có sự hợp tác với Nhà
trường để công bố và số hóa những nguồn tài liệu
do mình tạo ra và khai thác các tài liệu hiện đang
được soạn thảo cho giảng dạy, học tập và nghiên
cứu. Giảng viên lựa chọn, hướng dẫn, đưa ra những
quy định cho sinh viên về việc đọc tài liệu /giáo trình,
gợi ý những tài liệu tham khảo. Vì vậy, chất lượng của
các tài liệu được số hóa chủ yếu phụ thuộc vào tài
nguyên nào giảng viên chọn để sử dụng, họ điều
chỉnh chúng thế nào cho phù hợp với bối cảnh cụ
thể và họ tích hợp chúng thế nào vào các hoạt động
giảng dạy, đào tạo và học tập. 

5. Kết luận
Các nghiên cứu và tài liệu trên đã giúp tác giả có

được cái nhìn tổng quát về vai trò của việc số hóa các
tài liệu học tập nói chung. Hiện nay, hầu hết các
nghiên cứu về vấn đề sử dụng tài liệu học tập của
sinh viên; hoặc việc số hóa tài liệu học tập trong các
trường đại học chủ yếu đề cập tới thực trạng. Dù việc
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số hóa các tài liệu học tập hiện nay đang là một vấn
đề rất đáng quan tâm và cần thiết thực hiện vì những
vai trò của nó; nhưng trên thực tế có khá ít những
nghiên cứu một cách hệ thống về thực trạng số hóa,
hoặc những thuận lợi hay thách thức trong quá trình
này tại các trường đại học, kèm theo những giải
pháp để giúp việc số hóa các tài liệu học tập hiệu
quả hơn. Qua đó, có thể thấy đây là gợi mở cho
những nghiên cứu về chủ đề này trong tương lai. �
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thì việc xây dựng kho học liệu số cần được thực hiện
nhanh hơn để đảm bảo cho giảng viên và sinh viên
có nhiều nguồn tài liệu phong phú phục vụ cho
hoạt động dạy và học, giảm được nhiều sổ sách, thủ
tục, từ đó giảm áp lực cho giảng viên. Điều này góp
phần xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh học tập
suốt đời. 

5. Kết luận
Sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng

công nghiệp 4.0 đang ảnh hưởng sâu sắc đến mọi
mặt của đời sống xã hội, đặc biệt đối với hoạt động
đào tạo đại học hiện nay trong bối cảnh chuyển
đổi số. Trước những thời cơ và thách thức trong
bối cảnh đó, Trường Đại học Công đoàn cần nhận
thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số trong
quá trình đào tạo đại học. Đây chính là cơ hội tốt
để nhà trường nâng cao hơn nữa chất lượng đào
tạo đại học, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao

phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước, góp phần nâng tầm uy tín và chất lượng
đào tạo của nhà trường không chỉ ở trong nước mà
còn ở quốc tế. �
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